
THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN  

NĂM HỌC 2024 - 2025 

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHÓA 75 

1. Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến 

2. Thời gian: từ ngày 04/9/2024 đến ngày 13/9/2024 

3. Thời gian học:  

Ca 1: 7h00 – 9h00                                                              Ca 3: 13h00 – 15h00 

Ca 2: 9h30 – 11h30                                                            Ca 4: 15h30 – 17h30 

4. Địa điểm: 

- Trực tiếp: Hội trường lớn (HTL); hội trường tầng 4 thư viện (TV). 

- Trực tuyến: Theo link zoom: 

Zoom 1: 1000 SV 

Zoom 2: 1000 SV 

5. Danh sách phân lớp theo ngành: 

Lớp 1: 75DCKT21, 75DCKT22, 75DCKT23, 75DCKT24, 75DCKT25, 75DCKT26. 

Lớp 2: 75DCKT27, 75DCQM21. 

Lớp 3: 75DCQM22, 75DCQM23, 75DCQM24, 75DCQM25, 75DCQT21. 

Lớp 4: 75DCQT22, 75DCQT23, 75DCTD21. 

Lớp 5: 75DCTD22, 75DCTD23, 75DCTD24, 75DCHQ21, 75DCHQ22.  

Lớp 6: 75DCTN21, 75DCTN22. 

Lớp 7: 75DCTN23, 75DCTN24, 75DCLG21, 75DCLG22, 75DCLG23. 

Lớp 8: 75DCLG24, 75DCLGJ2, 75DCLGJ4. 

Lớp 9: 75DCLH21, 75DKLG21, 75DCKX21, 75DCKX22. 

Lớp 10: 75DCKX23, 75DCKX24, 75DCKX25. 

Lớp 11: 75DCVL21, 75DCVL22, 75DCVL23, 75DCVS21, 75DCHT21, 75DCHT22.  

Lớp 12: 75DCHT23, 75DCHT24. 

Lớp 13: 75DCTG21, 75DCTT21, 75DCTT22, 75DCTT23, 75DCTT24. 

Lớp 14: 75DCTT25, 75DCTT26. 

Lớp 15: 75DCTTA2, 75DCTTA4, 75DKTT21, 75DCCN21, 75DCCN22, 75DCCN23. 

Lớp 16: 75DCCO21, 75DCCO22, 75DCCO23. 

Lớp 17: 75DCDT21, 75DCDT22, 75DCDT23, 75DCDTJ2, 75DCVM21, 75DCCK21. 

Lớp 18: 75DCCK22, 75DCCK23. 

Lớp 19: 75DCCK24, 75DCCK25, 75DCOG21, 75DCOG22, 75DCOT21, 75DCOT22, 

75DCOT23. 

Lớp 20: 75DCOT24, 75DCOT25, 75DCOT26. 

Lớp 21: 75DCDD21, 75DCDD22, 75DCKN21, 75DCKN22, 75DCKN23, 75DCKN24. 

Lớp 22: 75DCXQ21, 75DCXQ22, 75DCBC21, 75DCBI21, 75DCCD21. 

Lớp 23: 75DCCD22, 75DCCD23, 75DCCDJ2, 75DCCH21, 75DCCS21, 75DCDS21, 

75DCTQ21, 75DCQX21, 75DVTT21. 

Lớp 24: 75DCQX22, 75DCEN21, 75DCMO21, 75DCLA21, 75DVOT21. 
 

 

 

  



6. Nội dung 

Lớp 1: 75DCKT21, 75DCKT22, 75DCKT23, 75DCKT24, 75DCKT25, 75DCKT26 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

Chuyên đề 1  

 HTL 

Chuyên đề 2 

Zoom 1 

 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

  Chuyên đề 5 

Zoom 2 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

   

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

    Chuyên đề 6 

Zoom 1 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

Chuyên đề 3 

HTL 

    

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

   Chuyên đề 4 

HTL 

 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     

 

Lớp 2: 75DCKT27, 75DCQM21 
Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

Chuyên đề 1  

TV 

Chuyên đề 2 

Zoom 1 

 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

  Chuyên đề 5 

Zoom 2 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

   

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

  Chuyên đề 3 

TV 

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

    Chuyên đề 6 

Zoom 1 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

     

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

  Chuyên đề 4 

TV 

  

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     

 



Lớp 3: 75DCQM22, 75DCQM23, 75DCQM24, 75DCQM25, 75DCQT21 
 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

 Chuyên đề 2 

Zoom 1 

 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

Chuyên đề 1 

HTL 

 Chuyên đề 5 

Zoom 2 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

   

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

    Chuyên đề 6 

Zoom 1 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

     

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

Chuyên đề 3 

HTL 

    

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   Chuyên đề 4 

HTL 

 

 

Lớp 4: 75DCQT22, 75DCQT23, 75DCTD21 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

 Chuyên đề 2 

Zoom 1 

 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

Chuyên đề 1 

TV 

 Chuyên đề 5 

Zoom 2 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

   

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Chuyên đề 3 

TV 

   Chuyên đề 6 

Zoom 1 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

     

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

     

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

  Chuyên đề 4  

TV 

  

 



Lớp 5: 75DCTD22, 75DCTD23, 75DCTD24, 75DCHQ21, 75DCHQ22 
Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

 Chuyên đề 2 

Zoom 2 

 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

Chuyên đề 1 

HTL 

  

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

  Chuyên đề 6 

Zoom 2 

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

    Chuyên đề 4 

HTL 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

     

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

  Chuyên đề 5 

Zoom 2 

  

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

Chuyên đề 3 

HTL 

    

 

Lớp 6: 75DCTN21, 75DCTN22 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

 Chuyên đề 2 

Zoom 2 

 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

Chuyên đề 1 

TV 

  

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

  Chuyên đề 6 

Zoom 2 

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

   Chuyên đề 4 

TV 

 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

Chuyên đề 3 

TV 

    

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

  Chuyên đề 5 

Zoom 2 

  

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     

 

 



Lớp 7: 75DCTN23, 75DCTN24, 75DCLG21, 75DCLG22, 75DCLG23. 
Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

 Chuyên đề 2 

Zoom 2 

 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

   

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

Chuyên đề 1 

HTL 

 Chuyên đề 6 

Zoom 2 

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

 Chuyên đề 3 

HTL 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

    Chuyên đề 4 

HTL 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

  Chuyên đề 5 

Zoom 2 

  

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     

 

Lớp 8: 75DCLG24, 75DCLGJ2, 75DCLGJ4 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

 Chuyên đề 2 

Zoom 2 

 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

   

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

Chuyên đề 1 

TV 

 Chuyên đề 6 

Zoom 2 

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

     

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

   Chuyên đề 4 

TV 

 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

Chuyên đề 3 

TV 

 Chuyên đề 5 

Zoom 2 

  

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     

 

 



Lớp 9: 75DCLH21, 75DKLG21, 75DCKX21, 75DCKX22 
Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

Chuyên đề 2 

Zoom 1 

Chuyên đề 1 

HTL 

 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

   

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

  Chuyên đề 6 

Zoom 1 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

  Chuyên đề 5 

Zoom 1 

  

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

 Chuyên đề 3 

HTL 

   

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

    Chuyên đề 4 

HTL 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     

 

Lớp 10: 75DCKX23, 75DCKX24, 75DCKX25 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

Chuyên đề 2 

Zoom 1 

Chuyên đề 1 

TV 

 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

   

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

  Chuyên đề 6 

Zoom 1 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

  Chuyên đề 5 

Zoom 1 

  

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

     

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

   Chuyên đề 4 

TV 

 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

Chuyên đề 3 

TV 

    

 

 



Lớp 11: 75DCVL21, 75DCVL22, 75DCVL23, 75DCVS21, 75DCHT21, 75DCHT22 
Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

Chuyên đề 2 

Zoom 1 

  

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

 Chuyên đề 1 

HTL 

 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

  Chuyên đề 6 

Zoom 1 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

  Chuyên đề 5 

Zoom 1 

  

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

     

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

 Chuyên đề 3 

HTL 

   

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

    Chuyên đề 4 

HTL 

 

Lớp 12: 75DCHT23, 75DCHT24 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

Chuyên đề 2 

Zoom 1 

  

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

 Chuyên đề 1 

TV 

 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

  Chuyên đề 6 

Zoom 1 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

 Chuyên đề 3 

TV 

Chuyên đề 5  

Zoom 1 

  

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

     

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

     

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   Chuyên đề 4 

TV 

 

 

 



Lớp 13: 75DCTG21, 75DCTT21, 75DCTT22, 75DCTT23, 75DCTT24 
Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

Chuyên đề 2 

Zoom 2 

  

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

 Chuyên đề 1  

Chuyên đề 4 

HTL 

 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Chuyên đề 5 

Zoom 1 

  Chuyên đề 6 

Zoom 1 

 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

     

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

     

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

 Chuyên đề 3 

HTL 

   

 

Lớp 14: 75DCTT25, 75DCTT26 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

Chuyên đề 2 

Zoom 2 

  

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

 Chuyên đề 1 

TV 

 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Chuyên đề 5 

Zoom 1 

  Chuyên đề 6 

Zoom 1 

Chuyên đề 4 

TV 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

 Chuyên đề 3 

TV 

   

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

     

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     

 



Lớp 15: 75DCTTA2, 75DCTTA4, 75DKTT21, 75DCCN21, 75DCCN22, 75DCCN23 
Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

   

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

Chuyên đề 2 

Zoom 1 

  

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

 Chuyên đề 1 

Chuyên đề 4 

HTL 

 

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Chuyên đề 5 

Zoom 1 

 Chuyên đề 3 

HTL 

Chuyên đề 6 

Zoom 1 

 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

     

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

     

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     

 

Lớp 16: 75DCCO21, 75DCCO22, 75DCCO23 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

   

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

Chuyên đề 2 

Zoom 1 

  

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

 Chuyên đề 1 

TV 

 

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

     

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

Chuyên đề 5 

Zoom 2 

  Chuyên đề 6 

Zoom 2 

Chuyên đề 4 

TV 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

 Chuyên đề 3 

TV 

   

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     

 



Lớp 17: 75DCDT21, 75DCDT22, 75DCDT23, 75DCDTJ2, 75DCVM21, 75DCCK21 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

  Chuyên đề 1 

Chuyên đề 4 

HTL 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

   

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

 Chuyên đề 2 

Zoom 1 

 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

     

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

Chuyên đề 5 

Zoom 2 

 Chuyên đề 3 

HTL 

Chuyên đề 6 

Zoom 2 

 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

     

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     

 

Lớp 18: 75DCCK22, 75DCCK23 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

  Chuyên đề 1 

TV 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

   

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

 Chuyên đề 2 

Zoom 1 

 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

     

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

Chuyên đề 5 

Zoom 2 

  Chuyên đề 6 

Zoom 2 

 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

    Chuyên đề 4 

TV 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

 Chuyên đề 3 

TV 

   

 



Lớp 19: 75DCCK24, 75DCCK25, 75DCOG21, 75DCOG22, 75DCOT21, 75DCOT22, 75DCOT23 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

  Chuyên đề 1 

Chuyên đề 4 

HTL 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

 Chuyên đề 2 

Zoom 1 

 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

     

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

     

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

Chuyên đề 5 

Zoom 1 

 Chuyên đề 3 

HTL 

Chuyên đề 6 

Zoom 1 

 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     

 

Lớp 20: 75DCOT24, 75DCOT25, 75DCOT26 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

  Chuyên đề 1 

TV 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

 Chuyên đề 2 

Zoom 1 

 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

  Chuyên đề 3 

TV 

  

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

     

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

Chuyên đề 5 

Zoom 1 

  Chuyên đề 6 

Zoom 1 

 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

    Chuyên đề 4 

TV 

 



Lớp 21: 75DCDD21, 75DCDD22, 75DCKN21, 75DCKN22, 75DCKN23, 75DCKN24 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

   

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

  Chuyên đề 1 

Chuyên đề 4 

HTL  

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

 Chuyên đề 2 

Zoom 2 

 

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

     

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

     

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

Chuyên đề 5 

Zoom 1 

  Chuyên đề 6 

Zoom 1 

 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

  Chuyên đề 3 

HTL 

  

 

Lớp 22: 75DCXQ21, 75DCXQ22, 75DCBC21, 75DCBI21, 75DCCD21 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

   

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

  Chuyên đề 1 

Chuyên đề 4 

TV 

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

 Chuyên đề 2 

Zoom 2 

 

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

     

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

  Chuyên đề 3 

TV 

 Chuyên đề 6 

Zoom 2 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

 Chuyên đề 5 

Zoom 1 

   

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     



Lớp 23: 75DCCD22, 75DCCD23, 75DCCDJ2, 75DCCH21, 75DCCS21, 75DCDS21, 75DCTQ21, 

75DCQX21, 75DVTT21 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

   

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

   

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

   

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

 Chuyên đề 2 

Zoom 2 

Chuyên đề 1 

Chuyên đề 4 HTL 

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

   Chuyên đề 3 

HTL 

 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

    Chuyên đề 6 

Zoom 2 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

 Chuyên đề 5 

Zoom 1 

   

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     

 

Lớp 24: 75DCQX22, 75DCEN21, 75DCMO21, 75DCLA21, 75DVOT21 

Tuần 1 

(04/9/2024 – 

06/9/2024) 

Thứ 2 

(02/9/2024) 

Thứ 3 

(03/9/2024) 

Thứ 4 

(04/9/2024) 

Thứ 5 

(05/9/2024) 

Thứ 6 

(06/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ 

  Chuyên đề 2 

Zoom 1 

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

   

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

   

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

   

Tuần 2 

(09/9/2024 – 

13/9/2024) 

Thứ 2 

(09/9/2024) 

Thứ 3 

(10/9/2024) 

Thứ 4 

(11/9/2024) 

Thứ 5 

(12/9/2024) 

Thứ 6 

(13/9/2024) 

Ca 1 

(7h00 – 9h00) 

Chuyên đề 1 

Chuyên đề 4 

HTL 

    

Ca 2 

(9h30 – 11h30) 

   Chuyên đề 3 

HTL 

Chuyên đề 6 

Zoom 2 

Ca 3 

(13h00 – 15h00) 

 Chuyên đề 5 

Zoom 1 

   

Ca 4 

(15h30 – 17h30) 

     



 


